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1. Đề bài:  

“Trình bày sự giống nhau và khác nhau giữa dầu động cơ và dầu hộp số tự động”. 

 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày 

2.1. Bố cục bài tiểu luận: 

Mục lục 

Danh mục bảng, danh mục hình 

1. Sự giống nhau và khác nhau về công dụng của dầu động cơ và dầu hộp số tự động 

2. Sự giống nhau và khác nhau về phương pháp chế biến, thành phần của dầu động cơ và 

dầu hộp số tự động 

3. Sự giống nhau và khác nhau về đặc tính của dầu động cơ và dầu hộp số tự động 

4. Phân loại và chỉ tiêu đánh giá chất lượng dầu động cơ và dầu hộp số tự động 

Tài liệu tham khảo. 

2.2. Hình thức trình bày: 

Bài tiểu luận được đánh máy trên khổ giấy A4, lề trên, lề dưới và lề phải: 2 cm, lề trái 

3 cm; phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14, giãn cách dòng (line spacing): 1.5 

lines, Paragraph/ Alignment (canh chỉnh): justified; không quy định màu chữ đối với tiêu đề. 

 

3. Tiêu chí chấm điểm và thang điểm (Rubric):  
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Tiêu chí Trọng 

số (%) 

Tốt 

Từ 8 – 10 đ 

Khá 

Từ 6 – dưới 8 đ 

Trung bình 

Từ 4 – dưới 6 đ 

Yếu 

Dưới 4 đ 

Nội dung 1 15 Trình bày đầy đủ, 

rõ ràng và chính 

xác, có hình minh 

họa thực tế 

Trình bày đúng  

nhưng còn sai 

sót nhỏ, không 

có hình minh họa 

thực tế 

Trình bày được 

một phần yêu 

cầu, còn sai sót 

quan trọng 

Chỉ trình bày 

được một số nội 

dung nhỏ, không 

đúng yêu cầu, 

không trình bày 

được. 

Nội dung 2 20 Trình bày đầy đủ, 

rõ ràng và chính 

xác, có hình minh 

họa thực tế 

Trình bày đúng  

nhưng còn sai 

sót nhỏ, không 

có hình minh họa 

thực tế 

Trình bày được 

một phần yêu 

cầu, còn sai sót 

quan trọng 

Chỉ trình bày 

được một số nội 

dung nhỏ, không 

đúng yêu cầu, 

không trình bày 

được. 

Nội dung 3 20 Trình bày đầy đủ, 

rõ ràng và chính 

xác, có hình minh 

họa thực tế 

Trình bày đúng  

nhưng còn sai 

sót nhỏ, không 

có hình minh họa 

thực tế 

Trình bày được 

một phần yêu 

cầu, còn sai sót 

quan trọng 

Chỉ trình bày 

được một số nội 

dung nhỏ, không 

đúng yêu cầu, 

không trình bày 

được. 

Nội dung 4 20 Trình bày đầy đủ, 

rõ ràng và chính 

xác, có hình minh 

họa thực tế 

Trình bày đúng  

nhưng còn sai 

sót nhỏ, không 

có hình minh họa 

thực tế 

Trình bày được 

một phần yêu 

cầu, còn sai sót 

quan trọng 

Chỉ trình bày 

được một số nội 

dung nhỏ, không 

đúng yêu cầu, 

không trình bày 

được. 

Văn phong 10 Thể hiện văn 

phong xuất sắc 

vượt khỏi bậc đại 

học; giọng văn ấn 

tượng, sử dụng và 

phối hợp các cấu 

trúc câu sáng tạo 

làm nổi bật nội 

dung. 

Đạt tới văn 

phong của bậc 

Đại học; giọng 

văn thích hợp, 

vốn từ phong 

phú, cấu trúc câu 

đa dạng làm rõ 

nội dung. 

Gần như đạt 

được mức độ sử 

dụng cấu trúc 

câu, vốn từ, 

giọng văn của 

bậc đại học. 

Chỉ dùng các cấu 

trúc câu đơn 

giản, vốn từ ít, 

giọng văn kém. 

Văn phạm, 

Trình bày 

10 Không có lỗi 

chính tả, lỗi dấu 

câu, văn phạm; 

không có lỗi trình 

bày, đánh  máy. 

Bài viết có vài 

lỗi về chính tả, 

dấu câu, văn 

phạm nhưng 

người đọc vẫn 

hiểu được nội 

dung rõ ràng; rất 

ít lỗi trình bày, 

đánh máy. 

Bài viết có một 

số lỗi về chính 

tả, dấu câu, văn 

phạm nhưng 

người đọc vẫn 

hiểu được nội 

dung; còn có lỗi 

trình bày và đánh 

máy. 

Có nhiều lỗi 

chính tả, dấu 

câu, văn phạm 

gây khó hiểu cho 

người đọc; nhiều 

lỗi trình bày, 

đánh máy. 



BM-006 

3 

 

Tiêu chí Trọng 

số (%) 

Tốt 

Từ 8 – 10 đ 

Khá 

Từ 6 – dưới 8 đ 

Trung bình 

Từ 4 – dưới 6 đ 

Yếu 

Dưới 4 đ 

Định dạng 5 Đạt tất cả các yêu 

cầu về định dạng 

và bố cục của bài 

viết; căn lề, cách 

đoạn, giãn dòng 

đúng  yêu cầu; bài 

viết trình bày rõ 

ràng, các phân 

đoạn kết nối đúng, 

hình thức trình 

bày đẹp, dễ theo 

dõi. 

Đạt các yêu cầu 

về định dạng và 

bố cục của bài 

viết; căn lề, cách 

đoạn, giãn dòng 

đúng  yêu cầu; 

bài viết trình bày 

rõ ràng và các 

phân đoạn kết 

nối đúng. 

Đạt các yêu cầu 

về định dạng và 

bố cục của bài 

viết; căn lề, cách 

đoạn, giãn dòng 

nhìn chung đúng  

yêu cầu; bài viết 

trình bày rõ ràng 

nhưng vài phân 

đoạn chưa được 

kết nối đúng. 

Không đáp ứng 

các yêu cầu về 

định dạng và bố 

cục của bài viết; 

căn lề, cách 

đoạn, giãn dòng 

sai yêu cầu; trình 

bày không rõ 

ràng. 

 

Ngày biên soạn: 17 tháng 6 năm 2024 

Giảng viên biên soạn đề thi: Vũ Hồng Điệp 

 
Ngày kiểm duyệt: 

Trưởng/Phó Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: PGS.TS. Lê Hữu Sơn 

 


